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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020


BÁO CÁO TÓM TẮT
Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 


               Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội báo cáo số 618/BC-UBTVQH14 ngày 12/11/2020 về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội báo cáo tóm tắt như sau:

1. Về thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV (Khoản 10 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung Điều 30)
- Có ý kiến đại biểu đề nghị quy định người có thẩm quyền thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính; có ý kiến đề nghị quy định ngay trong Luật trình tự, thủ tục thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, nhưng cũng có ý kiến đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung quy định người đứng đầu cơ sở xét nghiệm có trách nhiệm thực hiện việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. 

- Về đối tượng được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính: có ý kiến đề nghị không quy định đối tượng “người chuẩn bị kết hôn”; có ý kiến đề nghị bổ sung “người chung sống như vợ chồng”.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bỏ đối tượng “người chuẩn bị kết hôn”; bổ sung nghĩa vụ của người nhiễm HIV thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho “người chung sống như vợ chồng” vào điểm b, khoản 2 Điều 4.
2. Về kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (Khoản 11 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 35)
Một số ý kiến đại biểu đề nghị quy định rõ nguồn lực thực hiện chính sách xét nghiệm HIV miễn phí đối với phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, để duy trì tính ưu việt của chính sách hiện hành, đồng thời bảo đảm tính khả thi, tính công bằng giữa các nhóm đối tượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định Quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo chỉ định chuyên môn. 

4. Tiếp cận thuốc kháng HIV (Khoản 13 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 39)
Có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung các đối tượng được Nhà nước bảo đảm cấp miễn phí thuốc kháng HIV bao gồm: người nhiễm HIV trong cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, nhà tạm giữ; người tham gia cứu hộ, cứu nạn bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV; người trong Tổ tư vấn cộng đồng, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung đối tượng được cấp miễn phí thuốc kháng HIV là người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tham gia cứu nạn; người nhiễm HIV tại cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội và nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác. 

Về đề nghị bổ sung người trong Tổ tư vấn cộng đồng, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, điểm a, khoản 2 Điều 39 đã bao gồm những đối tượng này khi làm nhiệm vụ mà bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ quy định như dự thảo Luật.
5. Về nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS (Khoản 14 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung Điều 43)
Một số ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung Quỹ bảo hiểm y tế; có ý kiến đề nghị quy định về trách nhiệm của Nhà nước trong việc khuyến khích xã hội hóa, tăng cường nguồn lực, nâng cao trách nhiệm của các địa phương đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và trên cơ sở quy định tại Điều 40 của Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 43 và bổ sung Quỹ bảo hiểm y tế là nguồn tài chính cho phòng, chống HIVAIDS. 

Đối với vấn đề xã hội hóa nguồn lực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, nội dung này đã được Luật hiện hành quy định. Đồng thời, việc bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống HIV/AIDS được điều chỉnh trong pháp luật về ngân sách nhà nước. Do đó, xin phép Quốc hội không bổ sung nội dung này trong dự thảo Luật. 
6. Về việc bãi bỏ Điều 44 (Khoản 16 Điều 1)
Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với việc bỏ Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV; có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp hoặc giao cơ quan hướng dẫn việc bãi bỏ Điều 44; một số ý kiến đề nghị giữ Quỹ; có ý kiến đề nghị Chính phủ đề xuất thay đổi mô hình Quỹ theo hướng thành lập một Quỹ chung của Bộ Y tế.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bãi bỏ quy định về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, đồng thời bổ sung điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm kinh phí kết dư và các tài sản liên quan được chuyển giao, phân bổ và sử dụng hợp pháp, hiệu quả. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận đề xuất của Chính phủ về nghiên cứu việc lập Quỹ dự phòng và nâng cao sức khỏe (trong đó có hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV) trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án Luật Phòng bệnh.

7. Một số nội dung khác

Ngoài những nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến của đại biểu đối với các quy định về tên gọi của Luật và một số thuật ngữ trong Luật; nghĩa vụ thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người nhiễm HIV; đối tượng tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống HIV/AIDS trong một số cơ sở quản lý; độ tuổi tối thiểu của người tự nguyện xét nghiệm HIV...
8. Về văn phong, kỹ thuật xây dựng văn bản
Các vị đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng về nội dung cũng như kỹ thuật xây dựng văn bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng tiếp thu tối đa ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý kỹ thuật đối với toàn bộ dự thảo Luật để hoàn thiện văn bản trình Quốc hội bảo đảm rõ ràng về văn phong, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
9. Các điểm mới của dự thảo Luật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc sửa đổi, bổ sung Luật đã bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới. Các điểm mới của dự thảo Luật bao gồm: 
(1) Bổ sung một số đối tượng có hành vi nguy cơ cao được ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.
(2) Mở rộng sự tham gia của người nhiễm HIV và người có hành vi nguy cơ cao trong một số biện pháp phòng, chống HIV/AIDS như cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV.
(3) Bổ sung biện pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV để tăng tiếp cận và hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm HIV cho người có nguy cơ phơi nhiễm, người phơi nhiễm HIV.
(4) Giảm độ tuổi được yêu cầu xét nghiệm HIV tự nguyện xuống 15 tuổi để bảo đảm phù hợp với tình trạng thực tế lây nhiễm HIV trong nhóm trẻ hiện nay, giúp phát hiện, điều trị sớm và thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm ra cộng đồng.

(5) Bổ sung đối tượng được tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, giám sát dịch tễ và phòng, ngừa nguy cơ lây nhiễm HIV.

(6) Xác định nguồn chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai để đảm bảo tính khả thi và nguồn lực thực hiện chính sách. Xác định nguồn tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS để bảo đảm thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, thông qua./.
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